
01 Lê  Trần Mộc An 04/10/2019 x Kinh 59 15 Bt 100 Bt

02 Lê Hiểu An 29/10/2019 Kinh 59 17 Bt 106 Bt

03 Trịnh Vũ Gia Phúc An 20/8/2019 Kinh 61 23 Bt 116 Bt

04 Bùi Phạm Tâm An 11/12/2019 x Kinh 57 16 Bt 108 Bt

05 La Minh Châu 12/04/2019 Nùng 65 19 Bt 112 Bt

06 Lê Nguyễn Ngọc Diệp 25/7/2019 x Kinh 62 18 Bt 113 Bt

07 Đinh Hoàng  Dung 26/02/2019 x Kinh 67 26 Bt 120 Bt

08 Ngô Quang Hữu Đạt 07/11/2019 Kinh 58 15,5 Bt 104 Bt

09 Lê Minh Đức 19/02/2019 Kinh 67 19,2 Bt 114 Bt

10 Bùi Phạm Khải Hân 04/11/2019 x Kinh 58 14,3 Bt 104 Bt

11 Hoàng Lý Gia Hân Hân 29/5/2019 x Tày 64 17,6 Bt 107 Bt

107 Phan Thanh Hậu 01/03/2019 Kinh 66 26,8 thừa cân 117 Bt

13 Nguyễn Phúc Hưng 25/9/2019 Kinh 60 20 Bt 114 Bt

14 Phạm Bảo Khang 18/8/2019 Kinh 61 15 Bt 109 Bt

15 Nguyễn Hoàng Minh Khang 24/3/2019 Kinh 66 20 Bt 112 Bt

16 Trần An Khang 17/5/2019 Kinh 64 24,8 Bt 118 Bt

17 Võ Ngân Khánh 10/06/2019 x Kinh 63 24,5 Bt 113 Bt

18 Huỳnh Đăng Khoa 22/05/19 Kinh 64 25,5 Bt 110 Bt

19 Trần Anh Khôi 30/01/2019 M'Nông 68 17,6 Bt 110 Bt

20 Nguyễn Tuệ Lâm 02/6/2019 x Kinh 63 24,4 Bt 115 Bt

21 Trương Ng. Ngọc Linh 27/01/2019 x Kinh 68 13 Nhẹ cân 101 Bt

22 Dương Tuệ Mẫn 11/10/2019 x Kinh 59 16,7 Bt 108 Bt

23 Nguyễn Trần Hà My 22/7/2019 x Kinh 62 17 Bt 104 Bt

24 Nguyễn Thị Thu Ngân 06/01/2019 x Kinh 68 24,3 Bt 117 Bt

25 Kiều Thái Gia Nhi 20/8/2019 x Kinh 61 19,8 Bt 112 Bt

26 Hà An Nhiên 15/07/19 x Kinh 62 13,8 Nhẹ cân 105 Bt

27 Vũ Nguyễn Minh Phúc 03/4/2019 Kinh 65 25,6 Bt 118 Bt

28 Đoàn Minh Quân 16/3/2019 Kinh 66 25 Bt 113 Bt

29 Lê Đình Toàn 28/11/2019 Kinh 58 17,2 Bt 105 Bt

30 Huỳnh Tấn Phúc Thịnh 05/9/2019 Kinh 60 32 Béo phì 119 Bt
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